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(54) PHÔI THÉP CÓ CẤU TRÚC BAINIT VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT PHÔI 
THÉP NÀY

(57)  Sáng chế đề xuất phôi thép có thành phần với các hàm lượng được biểu thị theo phần 
trăm khối lượng chứa: 0,10 ≤ C ≤ 0,30, 1,6 ≤ Mn ≤ 2,1, 0,5 ≤ Cr ≤ 1,7, 0,5 ≤ Si ≤ 1,0, 
0,065 ≤ Nb ≤ 0,15, 0,0010 ≤ B ≤ 0,0050, 0,0010 ≤ N ≤ 0,0130, 0 ≤ Al ≤ 0,060, 0 ≤ Mo ≤ 
1,00, 0 ≤ Ni ≤ 1,0, 0,01 ≤ Ti ≤ 0,07, 0 ≤ V ≤ 0,3, 0 ≤ P ≤ 0,050, 0,01 ≤ S ≤ 0,1, 0 ≤ Cu ≤ 
0,5, 0 ≤ Sn ≤ 0,1, lượng còn lại của thành phần này bao gồm sắt và các tạp chất khó có thể 
tránh khỏi sinh ra từ quy trình sản xuất, vi cấu trúc này được cấu thành, theo các tỷ lệ bề 
mặt, từ 100% tới 70% bainit, dưới 30% austenit tồn dư, và dưới 5% ferit. Sáng chế cũng đề 
xuất phương pháp sản xuất phôi thép này.
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